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	Đọc hiểu
	Văn bản 
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trình
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	Làm văn

	Nghị luận xã hội
	1*
	1*
	1*
	1*
	80

	
	
	Nghị luận

Văn học
	1*
	1*
	1*
	1*
	

	Tỉ lệ (%)
	10
	30
	40
	20
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	40
	60
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8

 THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.
	Đọc hiểu
	Đọc hiểu văn bản ngoài chương trình
	* Thông hiểu:

- Hiểu, chỉ ra được phương thức biểu đạt chính của văn bản

- Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong đoạn (1) của văn bản.
* Vận dụng: Hiểu được việc

 nuôi dưỡng tâm hồn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ đó hướng con người tới những giá trị tốt đẹp; tránh xa những điều tối tăm, u ám.

* Vận dụng cao
 Trên cơ sở những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu được ý nghĩa của văn bản. Từ đó rút ra được bài học sâu sắc, không ngừng học tập và rèn luyện để hoàn thiện bản thân.
	0
	2

	1

	1


	2
	Tạo lập văn bản
	Nghị luận xã hội
	Nhận biết: 
- Nhận biết được yêu cầu của đề về thể loại, nội dung cần nghị luận.  
Thông hiểu: 
- Có hiểu biết đúng đắn sâu sắc về vấn đề cần nghị luận: hậu quả của việc: bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại
Vận dụng: Biết vận dụng các thao tác nghị luận để viết được bài văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh. Lập luận mạch lạc, lí lẽ sắc bén để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận; Ngôn ngữ trong sáng, giản dị; Trình bày được quan điểm riêng và cảm xúc cá nhân khi tiếp cận các vấn đề mới, khó (kỹ năng sống, tư duy phản biện…)
 Vận dụng cao: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu một cách thuyết phục.
	1
	1
	1
	1


	
	
	Nghị luận văn học
	Nhận biết: 
- Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận. 

- Nắm vững thao tác làm bài Nghị luận văn học theo đặc trưng thể loại
Thông hiểu: Hiểu ý nghĩa của một nhận định lí luận văn học về chức năng của tác phẩm văn học: “Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn con người”. Phân tích được biểu hiện, chức năng của tác phẩm văn học
Vận dụng: Soi chiếu vấn đề lí luận vào các tác phẩm văn học cụ thể để làm rõ vấn đề nghị luận “Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn con người” qua bài thơ  Tức cảnh Pác Bó và Ngắm trăng của Hồ Chí Minh

Vận dụng cao: Viết một bài văn nghị luận hoàn chỉnh, có kết cấu chặt chẽ, logic làm rõ vấn đề cần nghị luận
	1
	1
	1
	1

	Tỉ lệ %
	
	10
	30
	40
	20

	Tỉ lệ chung (%)
	
	40
	60


	MÃ KÍ HIỆU 

…………………….


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

Năm học 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 150 phút 

(Đề thi gồm: 06 câu, 02 trang)


Phần I: Đọc – hiểu văn bản (4,0 điểm)


Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

(1)Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những cỏ dại xấu xa. Chỉ cần ta sống buông trôi, thiếu hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.
(2)Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.
(3)Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng chúng ta rất thường lãng quên không chú ý đến việc này. Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.
                                                                           (Theo, http://www.kynang.edu.vn/)

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?

Câu 2 (1,5 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong đoạn (1) của văn bản?

Câu 3 (1,0 điểm): Việc nuôi dưỡng tâm hồn có ý nghĩa như thế nào đối với con người?


Câu 4 (1,0 điểm): Thông điệp mà em tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Vì sao?

Phần II: Làm văn (16 điểm)

Câu 1 (6,0 điểm)
Từ văn bản trong phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 từ) trình bày suy nghĩ của mình về hậu quả của việc: bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại


Câu 2 (10,0 điểm) 


Có ý kiến cho rằng: ”Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn con người”. 

Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên qua hai bài thơ sau của Hồ Chí Minh:
	
	        Tức cảnh Pác Bó

Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang

                  Ngắm trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa

Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ


.............Hết ............

	MÃ KÍ HIỆU 

…………………….
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

Năm học 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn

 (Hướng dẫn chấm gồm 2 phần, 04 trang)


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

(4,0 điểm)
	1

(0,5 điểm)
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản: Nghị luận
	0,5

	
	2

(1,5 điểm)
	- Biện pháp tu từ ẩn dụ (hạt giống tốt đẹp; cỏ dại xấu xa). 
	0,5

	
	
	- Tác dụng: 
+ Làm tăng tính hình tượng, biểu cảm cho đoạn văn; 
+ Chỉ ra những sự lựa chọn phải trái; đúng sai trong cuộc sống.
	1,0

	
	3

(1,0 điểm)
	- Việc nuôi dưỡng tâm hồn có ý nghĩa:
+ Hướng con người tới những giá trị tốt đẹp; tránh xa những điều tối tăm, u ám.

+ Tâm hồn đẹp sẽ giúp chúng ta tự tin, yêu đời; nhận ra những điều giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa đối với tâm hồn.
	0,5

0,5

	
	4

(1,0 điểm)
	- Trên cơ sở đọc hiểu ngữ liệu, HS nêu được thông điệp mà mình tâm đắc nhất:
- HS lí giải vì sao lại rút ra thông điệp ấy một cách ngắn gọn, rõ ràng, hợp lí.
- Ví dụ: 

+ Thông điệp tâm đắc nhất: Con người phải nỗ lực không ngừng để làm nên một cuộc sống tốt đẹp.
+ Lý giải: Nhiều người vẫn đang loay hoay đi tìm lời giải về hạnh phúc, giá trị sống đích thực mà quên mất đáp án tồn tại ngay trong họ; Cuộc sống và lòng người đang có nhiều biến đổi, nếu mỗi người biết tự ý thức làm đẹp tâm hồn cuộc sống này sẽ đáng yêu biết bao.
	0,5

0,5

	II

(16.0 điểm)

	1

(6.0 điểm)
	1. Yêu cầu về hình thức, kĩ năng.

- Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn nghị luận

- Sử dụng các thao tác lập luận, luận cứ, luận chứng phù hợp để làm nổi bật vấn đề.

- Độ dài khoảng 200 từ
- Văn phong trong sáng, giản dị. Không mắc các lỗi sai chính tả, diễn đạt, ngữ pháp.
	1,0

	
	
	2. Yêu cầu về nội dung: 

HS xác định đúng vấn đề cần nghị luận, thể hiện quan điểm đúng đắn tích cực về vấn đề. HS có thể trình bày theo các cách khác nhau. Nhưng cần đảm bảo các ý chính sau:
	5.0

	
	
	- Dẫn dắt giới thiệu vấn đề nghị luận
	0,25

	
	
	- Giải thích:

+ Bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn: những người không biết làm cho đời sống tinh thần của mình trở nên phong phú, tươi mới; họ lựa chọn và hài lòng với lối sống khô khan, thờ ơ, vô cảm với mọi người và chính mình…

+ Mọc đầy cỏ dại: những kẻ không biết tu dưỡng tâm hồn; để mặc những điều xấu xa, đen tối xâm nhập tâm hồn…

- Nêu tác hại:

 + Tạo ra những nhân cách tầm thường, mở ra cơ hội cho những suy nghĩ, hành vi đen tối len lỏi vào cuộc sống; 

+ Tạo nên con người sống hoặc khô cứng hoặc buông thả ảnh hưởng đến gia đình và xã hội;

+  Cuộc sống ngày càng trở nên u ám hơn, đất nước thiếu đi những công dân tốt ngược lại đầy rẫy những nhân cách tha hóa tác động xấu đến cộng đồng.
- Chỉ ra nguyên nhân: mỗi người chưa tìm ra cho mình một ý nghĩa, động lực sống đích thực; những lối suy nghĩ ảo tưởng, chạy theo những hạnh phúc phù phiếm,  lối sống đua đòi, thể hiện bản thân bằng những hành vi phản cảm, trái đạo lý; gia đình, xã hội chưa chú trọng giá trị nhân bản; đào tạo tâm hồn…
	1,0
2,0
1,0

	
	
	-  Bài học nhận thức và hành động: cố gắng làm đẹp cuộc sống của mình và mọi người; rèn luyện lối sống ấy từ những việc nhỏ nhất; luôn nỗ lực tìm thấy giá trị sống, hạnh phúc đích thực từ những điều giản đơn; tạo nên sợi dây gắn kết yêu thương trong gia đình và ngoài xã hội…
	0,5


	
	
	 * Khẳng định ý nghĩa vấn đề nghị luận 
	0,25

	
	Câu 2

(10,0 điểm)
	1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Học sinh biết cách làm một bài nghị luận văn học đúng và trúng theo yêu cầu của đề bài. 

- Bài viết có kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục, văn viết có cảm xúc, biết vận dụng linh hoạt các thao tác nghị luận, không mắc các loại lỗi.
	1,0

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức:

a) Giới thiệu vấn đề:

- Nêu vấn đề nghị luận.

- Trích dẫn ý kiến.
	0,5

	
	
	b) Giải quyết vấn đề 

b1) Giải thích ý kiến: Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn con người...-> Đọc một câu thơ, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn từ mà còn cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ gửi gắm trong đó. Bởi thơ là tiếng nói của tâm hồn, tình cảm con người. Mỗi câu thơ ra đời là kết quả của những trăn trở, suy tư, nung nấu của người nghệ sĩ...
b2) Phân tích, chứng minh:

* Bài thơ Tức cảnh Pác Bó 

 - Trước hết đó là phong thái ung dung tự tại của Bác: 

+ Câu thứ nhất: Sáng ra bờ suối, tối vào hang...Giọng điệu thể hiện trong câu thơ rất thoải mái, cho thấy Bác sống thật ung dung, hòa điệu với nhịp sống của núi rừng. Nhịp thơ 4/3 tạo thành hai vế sóng đôi, toát lên cảm giác về sự nhịp nhàng, nề nếp: sáng ra, tối vào…

+ Câu thứ hai: Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng...Niềm vui thích “thú lâm tuyền” đó khiến nhà thơ biến thiếu thốn thành dư thừa, biến kham khổ thành sang trọng...
+ Câu thứ ba: Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng...đây là câu thơ làm nổi bật tư thế, tầm vóc lớn lao của Bác...ba chữ “dịch sử Đảng” toàn vần trắc, toát lên cái khỏe khoắn, mạnh mẽ, gân guốc. Như vậy, trung tâm của bức tranh Pác Bó là hình tượng người chiến sĩ được khắc họa vừa chân thực, sinh động vừa có tầm vóc lớn lao.
- Cái “sang” của cuộc đời cách mạng: Cuộc đời cách mạng thật là sang. Cái sang của người làm cách mạng, được cống hiến cho dân cho nước...chữ “sang” kết thúc bài thơ có thể coi là chữ thần, là “nhãn tự”  kết tinh, tỏa sáng tinh thần...

=>Vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh: Dù trong hoàn cảnh gian nan, thiếu thốn vẫn ung dung...Với Người, làm cách mạng và sống hòa nhập với thiên nhiên là một niềm vui lớn...
*  Bài thơ "Ngắm trăng"

-  Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác:
·  + Bác ngắm trăng trong một hoàn cảnh đặc biệt...Trong tù không rượu cũng không hoa...

· + Cái xốn xang, bối rối rất nghệ sĩ của Bác trước cảnh đẹp của đêm trăng: Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ...Bác là một người chiến sĩ cách mạng và cũng là một thi sĩ. Người thi sĩ đó rung động tâm hồn trước vẻ đẹp của trăng dù thân thể đang bị giam cầm trong nhà tù khắc nghiệt, tàn bạo...
· - Mối giao hòa đặc biệt giữa người tù thi sĩ với thiên nhiên:
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ.

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Bác thả tâm hồn mình vượt ra ngoài của sắt nhà tù để tìm đến giao hòa với trăng giữa bầu trời tự do...Trăng cũng vượt qua song sắt nhà tù để ngắm nhà thơ, đó là một cuộc vượt ngục về tinh thần của Bác...

=> Vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh: Tâm hồn tự do, yêu thiên nhiên luôn làm chủ được mọi hoàn cảnh của Bác...
* Đánh giá: Nét chung của hai bài thơ
- Bác luôn sẵn sàng vượt lên những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, luôn lạc quan... 
 - Phong cách sống của Bác thể hiện vẻ đẹp của một tâm hồn, nhân cách lớn, mang tinh thần thời đại mới...
	 (8,0)

  1,0 

 3,0 

3,0 

1,0 



	
	
	c) Kết thúc vấn đề

 - Khẳng định lại vấn đề.

- Cảm nghĩ của bản thân.
	0,5


*Lưu ý:
- Giám khảo nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.
- Điểm của bài thi là tổng điểm của hai phần cộng lại, làm tròn đến 0,25 điểm.
---Hết---
